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Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm): * Hãy chọn đáp án đúng.
Câu 1: Chương trình máy tính là:
a. Dãy các câu lệnh được sắp xếp theo thứ tự
b. Các thiết bị điện tử giúp máy tính hoạt động
c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai
Câu 2: Người viết chương trình được gọi là:
a. Lập trình sư
b. Lập trình viên
c. Giảng viên phần mềm
d. Chương trình viên
Câu 3: Trong các tên sau tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal?

a. Lop hoc                                b. Program                         c. Hoc_tap               d. 6A

Câu 4: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

a. Một chương trình có thể gồm hai phần: Phần khai báo và phần thân chương trình, trong đó phần thân là phần bắt buộc phải có                

b. Một chương trình phải có đủ hai phần: Phần khai báo và phần thân chương trình 
c. Nếu chương trình có phần khai báo, phần đó phải đứng sau phần thân chương trình.            d. Có thể đặt phần khai báo tại vị trí bất kì trong chương trình

Câu 5: trong ngôn ngữ lập trình Pascal luôn có các từ khóa, những từ khóa mà em đã biết có thể là:
a. program, uses, begin, end                          

b. program, uses, start, new                          

c. format, file, begin, end                          

d. delete, insert, start, new                         
Câu 6: Để quan sát kết quả ta sử dụng tổ hợp phím nào?  

a. Alt + F5                     b. Alt + F9               c. Ctrl + F5               d. Ctrl + F9                    

Câu 7: Biểu thức nào sau đây viết đúng trong ngôn ngữ lập trình Pascal?
a. (55+9)-(9/6*7+9*9)

b. 93*8/7^3
c. (9+4*2)-[(9^4)+7]                               
d. 15+7-8:9
Câu 8: Để ngăn cách giữa các biến trong danh sách các biến ta dùng dấu nào?

a. Dấu chấm phẩy (;)
                       b. Dấu chấm (.)
c. Dấu gạch ngang (-)                                                d. Dấu phẩy (,)

Câu 9: Khi khai báo một biến:
a. Máy tính dành riêng một phần bộ nhớ để lưu trữ giá trị của biến trong suốt quá trình hoạt động của chương trình                              

b. Biến đó có thể không sử dụng trong chương trình

c. Máy tự động in ra tên của biến                               

d. Không được sử dụng biến đó trong chương trình

Câu 10: Đâu là cú pháp khai báo hằng?

a. Cont 

           Tên hằng:= Giá trị gán cho hằng;

b. Const 

           Tên hằng= Giá trị gán cho hằng;

c. Var 

           Danh sách biến: Kiểu dữ liệu

d. Var 

           Danh sách biến: Kiểu dữ liệu;

Câu 11: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

a. Tất cả các biến trong chương trình phải được khai báo ngay trong phần khai báo của chương trình

b. Tất cả các biến trong chương trình phải được khai báo trong phần thân của chương trình

c. Giá trị của biến không thay đổi                            

d. Tên biến không phải tuân theo quy tắc đặt tên của ngôn ngữ lập trình.                

Câu 12: Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?

a. Var so HS: real;                           b. Var HS; diem trung binh: real;

c. Var SoHS: integer;                      d. Const SoHS:=35;        
 Phần II: Tự luận (7 điểm): 
Câu 1 (3 điểm): Chuyển các biểu thức toán học sau sang biểu thức được biết bằng ngôn ngữ Pascal?
a.  120      - (29 + 11)3
   (15+8)2
b. (25+62)3 -  (19-23)

            152+163

c. 222-52+6(55 – 33)
            (14+ 16)
Câu 2 (4 điểm): Tìm chỗ sai trong các lệnh khai báo sau và sửa lại cho đúng?
a) var start, begin: real;

b) const x:=50; y:=1000;
c) var a=5;
d) var xep_loai, diem: integer, real;
